Trường THCS Nguyễn Thị Hương

Họ và tên học sinh:………………………………………..
Lớp 9A……….
PHIẾU HỌC TẬP NGỮ VĂN 9
1. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

* Học sinh đọc ví dụ (SGK/20)

Câu 1: Trong văn bản trên, tác giả bàn luận về hiện tượng gì trong đời sống?
Câu 2: Em hãy chỉ ra những biểu hiện của hiện tượng ấy. 
Câu 3: Những nguyên nhân nào tạo ra hiện tượng đó?
Câu 4: Tác giả đã chỉ ra những tác hại nào của bệnh lề mề?

Câu 5: Em hãy chỉ ra bố cục của bài viết trên.

* HS đọc ghi nhớ (SGK/21).

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.

Bài tập 2 (SGK/21)

2. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

* Học sinh đọc 4 đề bài (SGK/22,23)

Câu 1: Các đề bài trên có điểm nào giống nhau? Chỉ ra những điểm giống nhau đó.
Câu 2: Cho ví dụ về một đề khác tương tự.
* HS đọc đề bài/II (SGK/23)

Câu 3: Đề bài trên thuộc loại gì? Đề nêu lên sự việc, hiện tượng gì? Đề yêu cầu làm gì?
Câu 4: Những việc làm trên của Nghĩa chứng tỏ bạn ấy là người như thế nào? Vì sao Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào học tập bạn Nghĩa?

* HS đọc dàn bài (SGK/24)

* HS đọc ghi nhớ (SGK/24)

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài

Bài tập III (SGK/25)

3. CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (TT)

* Học sinh đọc ví dụ a,b SGK/31

Câu 1: Trong những từ in đậm, từ ngữ nào dùng để gọi, từ ngữ nào dùng để đáp?

a/ 


b/ 


Câu 2: Những từ ngữ dùng để gọi đáp có tham gia diễn đạt ý nghĩa sự việc câu hay không? Vì sao?

Câu 3: Trong những từ đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lậpcuộc đối thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra?

Câu 4: Thế nào là thành phần gọi - đáp? Đặt một câu có thành phần gọi –đáp.

* Học sinh đọc lại ví dụ a,b/II (SGK/31,32) 

Câu 5: Nếu lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi hay không? Vì sao?

Câu 6: Trong câu a các từ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?

Câu 7: Trong câu b, cụm C-V in đậm chú thích điều gì?

Câu 8: Em có nhận xét gì về dấu hiệu nhận biết và vị trí của các cụm từ này?

Câu 9: Những cụm từ in đậm được gọi là thành phần gì? Đặt một câu có thành phần đó.
* HS đọc ghi nhớ (SGK/32).

* Học sinh đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/32) 

Bài tập 3 (SGK/33)
4. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

* Học sinh đọc ví dụ (SGK/34,35)

Câu 1: Văn bản trên  bàn về vấn đề gì?
Câu 2: Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần.
Câu 3: Chỉ ra những câu nêu luận điểm trong bài.
Câu 4: Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/36).

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài phần II (SGK/36,37).
Bài tập 2 (SGK/21)

5. LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

* Học sinh đọc ví dụ SGK/42,43

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Văn bản đó nêu lên chủ đề gì?
Câu 2: Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề của đoạn văn đó có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản?

Câu 3: Xác định nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên. Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn?

Câu 4: Nêu trình tự sắp xếp của các câu trong đoạn văn.

Câu 5: Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bởi những phép liên kết nào?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/43).

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.

Bài tập (SGK/43,44)

6. LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN (LUYỆN TẬP)

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài

Bài tập 1 (SGK/49,50)

Bài tập 2 (SGK/49,50)

7. VĂN BẢN: SANG THU

* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Hữu Thỉnh (chỉ ghi nét chính).
Câu 2: Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 3: Văn bản được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.

* HS đọc khổ 1

Câu 5: Tín hiệu lúc sang thu được tác giả cảm nhận qua những hình ảnh và giác quan nào ?

Câu 6: Chỉ ra những nét nghệ thuật tiêu biểu của khổ thơ.

Câu 7: Em có nhận xét gì về tâm trạng của tác giả khi nhận ra tín hiệu lúc sang thu ?

* HS đọc khổ 2

Câu 8: Sự biến đổi trong không gian lúc sang thu được thể hiện qua những chi tiết nào ?
Câu 9: Chỉ ra những nét nghệ thuật tiêu biểu của khổ thơ.

Câu 10: Em có nhận xét gì về dấu hiệu chuyển mùa lúc sang thu?

* HS đọc khổ 3

Câu 11: Quang cảnh đất trời lúc sang thu được gợi tả qua những chi tiết nào?

Câu 12: Hai câu thơ cuối sử dụng phép tu từ nào và bộc lộ suy ngẫm gì của nhà thơ lúc sang thu?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/71)

8. VĂN BẢN: MÙA XUÂN NHO NHỎ
* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời  các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Thanh Hải (chỉ ghi nét chính).
Câu 2: Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.
Câu 3: Văn bản được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.
* HS đọc khổ thơ đầu

Câu 5: Tìm những chi tiết miêu tả mùa xuân thiên nhiên, đất trời (hình ảnh, màu sắc, âm thanh). 

Câu 6: Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đặc sắc nào để miêu tả cảnh sắc đó?
Câu 7: Cảm xúc của tác giả như thế nào trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, đất trời?
* HS đọc khổ 2,3

Câu 8: Tìm những chi tiết miêu tả mùa xuân đất nước.
Câu 9: Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đặc sắc nào để miêu tả hình ảnh đó?

Câu 10: Cảm xúc của tác giả như thế nào trước vẻ đẹp của mùa xuân đất nước?

* HS đọc khổ thơ 4,5

Câu 11: Ước nguyện của nhà thơ thanh hải thể hiện qua những chi tiết nào? 
Câu 12: Chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc trong hai khổ thơ trên.
Câu 13: Qua đó, em có nhận xét gì về ước nguyện của nhà thơ?

Câu 15: Chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc trong hai khổ thơ trên.

Câu 16: Qua đó, em có nhận xét gì về ước nguyện của nhà thơ?

Câu 17 : Em hiểu như thế nào về nhan đề Mùa xuân nho nhỏ?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/58)

9. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

* Học sinh đọc 10 đề bài (SGK/51,52)

Câu 1: Các đề bài trên có điểm nào giống nhau? Chỉ ra những điểm giống nhau đó.
Câu 2: Cho ví dụ về một đề khác tương tự.
* HS đọc đề bài/II (SGK/52).
* HS đọc phần 1,2,3,4 (SGK/52,53,54).
* HS đọc ghi nhớ (SGK/54).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập III (SGK/25)

10. VĂN BẢN: VIẾNG LĂNG BÁC

* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời  các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Viễn Phương (chỉ ghi nét chính).
Câu 2: Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 3: Văn bản được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.

* HS đọc khổ thơ đầu

Câu 5: Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc trong khổ thơ đầu. 

Câu 6: Cảm xúc của nhà thơ khi đứng trước lăng Bác như thế nào?

* HS đọc khổ 2,3

Câu 7: Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc trong hai khổ thơ.
Câu 8: Em có nhận xét gì về tình cảm của nhà thơ cũng như của nhân dân đối với Bác?

* HS đọc khổ 3
Câu 9: Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ.
Câu 10: Cảm xúc của nhà thơ khi vào bên trong lăng như thế nào?

* HS đọc khổ 4

Câu 11: Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc của khổ thơ.

Câu 12: Cảm xúc và ước nguyện của nhà thơ khi rời khỏi lăng như thế nào?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/60)
11. NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

* Học sinh đọc ví dụ (SGK/61,62,63)

Câu 1: Vấn đề nghị luận của văn bản trên là gì? Hãy đặt một nhan đề thích hợp cho văn bản.
Câu 2: Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần.
Câu 3: Chỉ ra những câu nêu luận điểm trong văn bản trên.
Câu 4: Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/63).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài. 

Bài tập II (SGK/63,64)

12. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

* Học sinh đọc 4 đề bài (SGK/64,65).
Câu 1: Các đề bài trên nêu ra những vấn đề nghị luận nào về tác phẩm truyện?
Câu 2: Các từ suy nghĩ, phân tích trong đề bài đòi hỏi bài làm phải khác nhau như thế nào?
* HS đọc đề bài/II (SGK/65).
* HS đọc phần 1,2,3,4 (SGK/65,66,67).
* HS đọc ghi nhớ (SGK/68).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập: Viết đoạn mở bài và kết bài cho đề bài “Suy nghĩ của em về truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

13. LUYỆN TẬP LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ TÁC PHẨM TRUYỆN (HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.

(Viết thành bài văn hoàn chỉnh)

14. VĂN BẢN: NÓI VỚI CON

* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Y Phương (chỉ ghi nét chính).
Câu 2: Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 3: Văn bản được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.

* HS đọc khổ 1

Câu 5: Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của cha mẹ dành cho con?
Câu 6: Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật nào?

Câu 7: Qua đó cha muốn nói với con điều gì?

Câu 8: Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm quê hương.
Câu 9: Những chi tiết đó sử dụng nghệ thuật gì?

Câu 10: Qua đó cha muốn nói với con điều gì?

* HS đọc khổ 2

Câu 8: Những đức tính của người đồng mình được thể hiện qua những chi tiết nào? Tác giả đã sử dụng nét nghệ thuật nào? Em có nhận xét gì về những đức tính đó? Qua đó người cha muốn nhắn nhủ con điều gì?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/74)

15. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
* Học sinh đọc ví dụ (SGK/77,78).
Câu 1: Vấn đề nghị luận của văn bản trên là gì? 
Câu 2: Văn bản nêu lên những luận điểm gì về hình ảnh mùa xuân trong bài “Mùa xuân nho nhỏ”?

Câu 3: Người viết đã sử dụng những luận cứ nào để làm sáng tỏ các luận điểm đó?
Câu 4: Chỉ ra các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài trong văn bản.
* HS đọc ghi nhớ (SGK/78).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập II (SGK/79)

16. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, BÀI THƠ
* Học sinh đọc 8 đề bài (SGK/79,80)

Câu 1: Các đề bài trên được cấu tạo như thế nào?
Câu 2: Các từ phân tích, cảm nhận và suy nghĩ (hoặc có khi đề bài không có lệnh) biểu thị những yêu cầu gì đối với bài làm? 


* HS đọc đề bài/II (SGK/80).
* HS đọc phần 1,2 (SGK/80,81,82,83).
* HS đọc ghi nhớ (SGK/83).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập III (SGK/84)

* HS đọc bài ĐỌC THÊM (sgk/84,85).
17. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý 

* Học sinh đọc ví dụ 1 SGK/74,75.
Câu 1: Qua câu “Trời ơi, chỉ còn có năm phút”, em hiểu anh thanh niên muốn nói điều gì? Vì sao anh không nói thẳng điều đó với họa sĩ và cô gái?
Câu 2: Cách nói đó của anh thanh niên gọi là gì?
Câu 3: Câu nói thứ hai của anh thanh niên “Ô! Cô còn quên chiếc mùi soa đây này!” có ẩn ý gì không? Cách nói này được gọi là gì?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/75).

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/75) 

Bài tập 2 (SGK/75)
Bài tập 3 (SGK/75,76)
18. NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý (TT)

* Học sinh đọc ví dụ (SGK/90).
Câu 1: Nêu hàm ý của hai câu in đậm.
Câu 2: Hàm ý trong câu nói nào của Chị Dậu rõ hơn? Vì sao chị Dậu phải nói như vậy?

Câu 3: Chi tiết nào trong đoạn trích cho thấy cái Tí đã hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/91)

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/75) 

Bài tập 2 (SGK/75)
Bài tập 3 (SGK/75,76)
19. VĂN BẢN: NHỮNG NGÔI SAO XA XÔI

* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Lê Minh Khuê (chỉ ghi nét chính).
Câu 2: Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ.

Câu 3: Văn bản được viết theo thể loại nào?

Câu 4: Truyện được kể bằng lời của nhân vật nào? Ngôi thứ mấy? Tác dụng như thế nào?

Câu 5: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần.

Câu 6: Chỉ ra những chi tiết kể về hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái thanh niên xung phong trong văn bản trên. 
Câu 7: Em có nhận xét gì về hoàn cảnh sống và chiến đấu của các cô gái thanh niên xung phong đó?
Câu 8: Hiện thực chiến tranh thời chống Mĩ được thể hiện qua những chi tiết nào? Em có nhận xét gì về hiện thực đó?

Câu 9: Tìm những chi tiết Phương Định tự nhận xét về bản thân; sở thích; tình cảm và thái độ của cô với đồng đội.

Câu 10: Qua các chi tiết, em cảm nhận gì về Phương Định?

Câu 11: Tìm những chi tiết miêu tả tâm trạng của Phương Định khi ở trong hang chờ Nho Thao đi phá bom trở về? Qua đó, em có nhận xét gì về thái độ của cô đối với đồng đội?

Câu 12: Khung cảnh trong 1 lần phá bom được miêu tả qua những chi tiết nào? Phương Định có suy nghĩ như thế nào trong lúc phá bom? Qua đó em có nhận xét gì về phẩm chất của cô?

Câu 13: Tìm các chi tiết thể hiện cảm xúc của Phương Định khi cơn mưa đá bất chợt ào đến. Qua đó, em cảm nhận gì về nét đẹp của nhân vật?
Câu 14: Giới thiệu về nhân vật Thao và Nho.
Câu 15: Chỉ ra phẩm chất chung của ba cô gái thanh niên xung phong.

Câu 16: Vì sao nhà văn lại đặt nhan đề cho truyện ngắn là “Những ngôi sao xa xôi”?
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